

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2024 – 2025
<Kèm theo Quyết định số: 42/QĐ-THTM ngày 28 tháng 8 năm 2024 của trường tiểu học Trung Mầu>

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ - chuyên ngành
	Chức vụ hoặc ngạch viên chức/ đối tượng lao động hiện tại
	Nhiệm vụ phân công
năm học 2024-2025
	Số tiết thực tế giảng dạy + quy đổi/tuần
( đối với GV)
	SĐT

	1
	Nguyễn Ngọc Lan
	1978
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	Hiệu trưởng
	Phụ trách, điều hành chung; Trực tiếp phụ trách công tác thi đua, quản lý nhân sự, tài chính, CSVC; dạy 2 tiết/ tuần. ( Đạo đức: 1A, 1B)
	2
	0978024543

	
2
	
Lê Nguyên Đạo
	
1988
	 
Thạc sỹ khoa giáo dục Tiểu học.
	
Phó Hiệu trưởng
	Phụ trách CM, TV, ĐD, PCGD,… ; dạy 4 tiết/ tuần.
 ( 02 tiết LS&ĐL: 4A,
 02 tiết Công nghệ: 4A, 4C)
	4
	
0989992700

	
3
	
Nguyễn Thị Bích Hằng
	
1975
	 ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1A -TTCM tổ 1
	23
	
0976398690

	
4
	
Nguyễn Thị Hồng Duyên
	
1987
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1B
	23
	
0988764057

	
5
	
Đỗ Thị Thanh Tâm
	
1993
	 ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 1C
	23
	
0396940718

	
6
	
Nguyễn Thị Huyền Trang
	
1998
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2A
	23
	
0326971926

	
7
	
Dương Thị Thanh Tân
	
1999
	ĐHTĐ khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV hợp đồng
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2B
	23
	
0981521301

	
8
	
Hồ Thị Thu Trang
	
1993
	
 ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 2C- TTCM tổ 2 kiêm BTCĐ
	23
	
0366261181

	
9
	
Bùi Thị Minh Thúy
	
2001
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV hợp đồng
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3A
	23
	
0962362001

	
10
	
Nguyễn Thị Ngọc Hà
	
2001
	ĐHTĐ khoa giáo dục Tiểu học.
	GV hợp đồng NĐ 111
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3B
	23
	
0388479810

	
11
	
Tạ Thị Thanh Huyền
	
1995
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 3C -TTCM tổ 3
	23
	
0358593603

	
12
	
Tạ Bá Long
	
1994
	
ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4A - TTCM tổ 4 kiêm CTCĐ
	23
	
0392641094

	
13
	
Nguyễn Thị Thu Uyên
	
1999
	ĐHTĐ khoa giáo dục Tiểu học
	
GV hợp đồng
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4B
	23
	
0393902332

	
14
	
Bùi Hồng Nhung
	
1999
	 ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 4C
	23
	
0348978909

	
15
	
Nguyễn Thị Tư
	
1975
	
ĐHTĐ khoa giáo dục Tiểu học.
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5A  kiêm TTCM tổ 5 - TBTT
	23
	
0355995538

	
16
	
Đỗ Việt Quốc
	
1998
	ĐHSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV biên chế
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5B
	23
	
0342809922

	
17
	
Lương Thị Thùy Linh
	
1994
	 CĐSP khoa giáo dục Tiểu học
	
GV hợp đồng
	Chủ nhiệm và  giảng dạy các môn văn hóa cơ bản lớp 5C
	23
	
0972684990

	
18
	
Đinh Quỳnh Anh
	
1979
	
ĐHSP- Âm nhạc
	
GV biên chế
	Giảng dạy Nghệ thuật ( môn Âm nhạc) của các khối lớp 1,2,3,4,5: 15 kiêm Tổng phụ trách
	23
	
0982004208

	
19
	
Nguyễn Thu Hương
	
1979
	
ĐHSP- Tiếng Anh
	
GV biên chế
	Giảng dạy môn Tiếng Anh khối  4, 5:  23 tiết, phụ trách thi Olypic TA.
	24
	
0973116160

	

20
	

Ngô Thị Tiệp
	

1987
	

ĐHSP-Mĩ thuật
	

GV biên chế
	Giảng dạy Nghệ thuật ( môn Mĩ thuật) của các khối lớp 1,2,3,4,5: 15 tiết, phụ trách trang trí, khánh tiết: 4 tiết, phụ trách ISO: 2 tiết, CTĐ: 2 tiết
	23
	

0392902998

	
21
	
Hồ Thị Ngát
	
1984
	
ĐHSP-Thể dục
	
GV biên chế
	Giảng dạy môn Giáo dục thể chất của các khối lớp 2,3,4,5 kiêm phụ trách công tác giáo dục thể chất.
	26
	
0362542138

	
22
	
Dương Quang Đính
	
1973
	
CĐSP – Tin học
	
GV hợp đồng
	Giảng dạy môn Tin học khối 3,4,5: 9 tiết; trang wbs,fb và đăng viết tin: 4 tiết phần mềm…: 10 tiết
	23
	

	
23
	
Nguyễn Thị Quỳnh
	
1979
	
CĐSP- Tiếng Anh
	GV hợp đồng NĐ 111
	Giảng dạy môn Tiếng Anh khối 3: 12 tiết, tự chọn TA khối 1,2
	24
	
0942011978

	
24
	
Bùi Thị Đào
	
1973
	
TC
	Nhân viên TVĐD biên chế
	Phụ trách thư viện đồ dùng, thiết bị kiêm thủ quỹ
	
	
0976096150

	
25
	
Nguyễn Thanh Thảo
	
1996
	Đại học – Kế toán
	Kế toán HĐ huyện
	
Kế toán kiêm văn phòng
	
	
0973091996

	

26
	

Tạ Thị Duyên
	

1988
	
Cao đẳng Y tế khoa điều dưỡng
	
Nhân viên Y tế biên chế
	Phụ trách mảng y tế HĐ- 
công tác PCGD, phụ trách tư vấn tâm lý học sinh kiêm tổ trưởng tổ văn phòng
	
	

0976436381

	

27
	

Nguyễn Xuân Cảnh
	

1972
	

Trung học phổ thông
	Nhân viên hợp đồng NĐ 68 kiêm lao công
	Bảo vệ nhà trường, kiêm lao công phụ trách sửa chữa điện, nước, dọn dẹp toàn bộ khu nhà thể chất và khu sau nhà B
	
	

0966583608

	

28
	

Đới Đăng Chính
	

1971
	

Trung học phổ thông
	Nhân viên hợp đồng NĐ 68 kiêm lao công
	Bảo vệ nhà trường, kiêm lao công phụ trách chăm sóc cây cảnh và dọn vệ sinh khu vực sân trường
	
	

0338471565

	

29
	

Lê Văn Việt
	1986
	Trung học phổ thông
	Nhân viên hợp đồng NĐ 68 kiêm lao công
	Bảo vệ nhà trường, kiêm lao công phụ trách dọn dẹp khu hiệu bộ, các phòng học bộ môn và phục vụ nước uống cho học sinh.
	
	

0975864597
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